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NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ KHUYẾT XẠ BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÔ CƠ TIM

Vũ Đình Triển*, Đỗ Đức Cường*

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá sự biến đổi chức năng  thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp có khuyết xạ bằng phương pháp siêu âm Doppler mô cơ tim. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng gồm 47 bệnh nhân THA và 80 người bình thường (nhóm chứng). Các bệnh nhân này đều được làm siêu âm tim thông thường và siêu âm Doppler mô cơ tim. Kết quả: vận tốc các sóng tâm thu Sm và tâm trương Em ở nhóm THA có XHTMCT bình thường cao hơn đáng kể ở nhóm THA có khuyết xạ trên XHTMCT ở vị trí vòng van hai lá vách liên thất (7,5 ± 1,48 với 6,6 ± 1,19 cm/s; p < 0,01 và 7,6 ± 1,75 với 6,2 ± 1,46 cm/s; p < 0,01) và thành bên (8,3 ± 1,70 với 7,2 ± 1,64 cm/s; p < 0,05 và 8,3 ± 2,14 với 7,0 ± 1,79 cm/s; p < 0,05). Chỉ số Em/Am ở nhóm THA có XHTMCT bình thường cao hơn đáng kể ở nhóm THA có khuyết xạ trên XHTMCT ở vị trí vòng van hai lá vách liên thất (0,77 ± 0,19 với 0,64 ± 0,22; p < 0,05) và thành bên (0,75 ± 0,18 với 0,64 ± 0,15; p < 0,05). Kết luận:  Nhóm bệnh nhân THA có hình ảnh khuyết xạ trên xạ hình tưới máu cơ tim, vận tốc sóng Sm, Em, chỉ số Em/Am giảm so với nhóm THA không khuyết xạ (p<0,05).

Từ khóa: tăng huyết áp, chức năng tâm trương, siêu âm Doppler xung mô cơ tim

Summary

SYSTOLIC AND DIASTOLIC LEFT VENTRICLE FUNCTION ASSESSMENT BY TISSUE  DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY IN PATIENTS WITH PERFUSION DEFECTS IN SPECT STUDY

Objective: Evaluating left ventricular function in the hypertensive disease with perfusion defects in SPECT by tissue Doppler echocardiographic. Subjects and Methods: We evaluated 127 patients with traditional echocardiography and TDI; among them, 80 as normal control subjects and 47 patients with hypertension. Results: In the hypertensive disease with perfusion defects in SPECT had lower Sm, Em when compared with patients without perfusion defects in SPECT (6,6 ± 1,19 cm/s  versus 7,5 ± 1,48 cm/s and 6,2 ± 1,46 cm/s versus 7,6 ± 1,75 cm/s at septal annulus, P-value < 0.05, at lateral annulus: 7,2 ± 1,64 cm/s versus 8,3 ± 1,70 cm/s and 7,0 ± 1,79 cm/s versus 8,3 ± 2,14 cm/s,  P-value < 0.05). In the hypertensive disease with perfusion defects in SPECT had lower Em/Am when compared with patients without perfusion defects in SPECT (0,64 ± 0,22 versus 0,77 ± 0,19 at septal annulus and 0,64 ± 0,15 versus 0,75 ± 0,18 at lateral annulus, P-value < 0.05). Conclusions: In the hypertensive disease with perfusion defects in SPECT had lower Sm, Em, Em/Am when compared with patients without perfusion defects in SPECT.
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